
STT Tên các tổ chức, cá nhân Lớp Địa chỉ Số tiền Ghi chú

Tổng cộng 18.450.000        

1 CB,GV, NV, PHHS TH Ngọc Hà 5.000.000           Ngày 17/11

2 Tran Luu Gia Bao 2A3 TH Vạn Phúc 100.000              Ngày 17/12

3 Mai Kim Ngan 2A3 TH Vạn Phúc 100.000              Ngày 17/9

4 Dao Nhat Minh 5B TH Việt Nam - CuBa 300.000              Ngày 17/9

5 BCH Quân sự quận 2.000.000           Ngày 17/9

6 Nguyen Ba Huy 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 100.000              Ngày 17/9

7 Le Linh Dan 3A TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 17/9

8 Quach Gia Han 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 17/9

9 Bui Nguyen Quynh Chi 3B TH Việt Nam - CuBa 200.000              Ngày 17/9

10 Le Quang Dang 1C TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 17/9

11 Phan Anh 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 17/9

12 TH Đại Yên 5.000.000           Ngày 17/9

13 Pham Phuong Linh 4C TH Việt Nam - CuBa 200.000              Ngày 17/9

14 Tập Thể 4C TH Việt Nam-CuBa 1.000.000           Ngày 17/9

15 Tu Uyen 3A1 50.000                Ngày 17/9

16 An Khang 4A3 TH Ngọc Khánh 100.000              Ngày 17/9

17 Le Tran Minh Hien 3A1 TH Ngọc Khánh 100.000              Ngày 17/9

18 Nguyen Phuong Nhi 1B TH Việt Nam - CuBa 200.000              Ngày 17/9

19 Viet Lam 6A6 THCS Nguyễn Công Trứ 100.000              Ngày 17/9

20 Nguyen Thi Hang GV THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 17/9

21 Le Minh Ha Phuong 3A1 TH Ngọc Khánh 200.000              Ngày 17/9

22 Tran Quang Anh 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 16/9

23 Pham Ha Linh 7A6 THCS Nguyễn Công Trứ 300.000              Ngày 16/9

24 Hoang Thi Mai Oanh 200.000              Ngày 16/9

25 Nguyen Tuan Minh 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 16/9

26 Hoang Diep Chi 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 16/9

27 Ngo Minh Thu 7A5 THCS Nguyễn Công Trứ 200.000              Ngày 16/9

28 Tran Bao Uyen 4G TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 16/9

29 7A1 THCS Nguyễn Công Trứ 500.000              Ngày 16/9

30 Tong Le My Da 2B TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 16/9

31 Nguyen Duy Nam 1B TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 16/9

32 Hoang Nhat Anh 1A6 TH Ngọc Khánh 200.000              Ngày 16/9

33 Nguyen Minh Khue 1B TH Việt Nam - CuBa 500.000              Ngày 16/9

34 Vu Linh Dan 2C TH Việt Nam - CuBa 100.000              Ngày 16/9

Cập nhật từ 18h00 ngày 16/9/2021 - 18h00 ngày 17/9/2021

UBND QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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